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PHỤ LỤC III
DANH MỤC MẪU VĂN BẢN, GIẤY TỜ DÙNG CHO CÁC THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH KHI PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP 
TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Thông tư số 08/2025/TT-BTP
 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

	  TT
	Tên văn bản, giấy tờ
	Ký hiệu 

	I
	Lĩnh vực đấu giá tài sản 
	

	1.
	Văn bản đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá 
	Mẫu số 01-PLIII-ĐGTS

	2.
	Văn bản đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá 
	Mẫu số 02-PLIII-ĐGTS

	3. 
	Chứng chỉ hành nghề đấu giá 
	Mẫu số 03-PLIII-ĐGTS

	II
	Lĩnh vực trọng tài thương mại 

	1. 
	Văn bản đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài 
	Mẫu số 01-PLIII-TTTM

	2. 
	Điều lệ Trung tâm trọng tài
	Mẫu số 02-PLIII-TTTM

	3. 
	Văn bản đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
	Mẫu số 03-PLIII-TTTM

	4. 
	Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Mẫu số 04-PLIII-TTTM

	5. 
	Văn bản đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy phép hoạt động của Trung tâm trọng tài
	Mẫu số 05-PLIII-TTTM

	6. 
	Văn bản đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Mẫu số 06-PLIII-TTTM

	7. 
	Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài
	Mẫu số 07-PLIII-TTTM

	8. 
	Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Mẫu số 08-PLIII-TTTM

	9. 
	Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Trưởng Chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Mẫu số 09-PLIII-TTTM

	10. 
	Thông báo thay đổi Trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Mẫu số 10-PLIII-TTTM

	11. 
	Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
	Mẫu số 11-PLIII-TTTM

	12. 
	Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Mẫu số 12-PLIII-TTTM
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	Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
	Mẫu số 13-PLIII-TTTM

	14. 
	Báo cáo của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam về việc chấm dứt hoạt động 
	Mẫu số 14-PLIII-TTTM

	III
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	Mẫu số 03-PLIII-LS
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	Văn bản đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
	Mẫu số 04-PLIII-LS
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	9. 
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	Mẫu số 09-PLIII-LS
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	Mẫu số 11-PLIII-LS
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	Mẫu số 01-PLIII-ĐGTS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	 
Ảnh
3 cm x 4 cm

	VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ


Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố…………………..
Tôi tên là: …………………………………………………………………………
Giới tính (1): ……………………………………………………………………...
Ngày, tháng, năm sinh:………/………../……………Quốc tịch (2):…………….
Nơi thường trú (3): ……………………………………………………………….
Nơi ở hiện tại (4):…………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………… Email:……………………………………..
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân:…………….
……………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm cấp (5): ……/…./…. Nơi cấp (6):…………………………….
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
(Ghi rõ từ khi đủ 18 tuổi)
	Thời gian                    (từ ..../.../... đến .../.../...)
	Chức danh, chức vụ, công việc được giao
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


[bookmark: bookmark2]KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
(Ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)
	
	
	
	
Tôi đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc đấu giá tài sản, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên theo quy định của pháp luật./.
 
	Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá gồm có:
1……………………………………
2……………………………………
3……………………………………
4……………………………………
5……………………………………
	Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đề nghị
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên)


Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5), (6): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2.  Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 


	
	Mẫu số 02-PLIII-ĐGTS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	 
Ảnh
3 cm x 4 cm 
	
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ


Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố …………………...
Tôi tên là: …………………………………………………………………………
Giới tính (1): ……………………………………………………………………...
Ngày, tháng, năm sinh:………/………../………Quốc tịch (2): …………………
Nơi thường trú (3): ……………………………………………………………….
Nơi ở hiện tại (4):…………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………… Email:………………………………..
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân:…………….. …………………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm cấp (5): ……/…./…. Nơi cấp (6): …………………………….
Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá số:…………………………………...
Ngày cấp: …..../……./…………………………………………………………….
Lý do xin cấp lại:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá cho tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung ghi trong đơn này.
	 






	Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
Người đề nghị
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên)


 Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5), (6): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. [bookmark: _ftnref1] Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.





















	
	Mẫu số 03-PLIII-ĐGTS



[image: C:\Users\Windows\Downloads\z6693134621179_772a0c55932552846327c3d8b37f23b2.jpg]


Ghi chú: 
- Chứng chỉ hành nghề đấu giá hình chữ nhật, chiều dài là 18 cm, chiều rộng là 13 cm, gồm hai mặt: mặt trước là hình ảnh trống đồng và các hoa văn, các họa tiết trang trí màu đỏ; mặt sau có màu đỏ cờ, thiết kế thành 02 khung, trong đó khung 1 để trống, khung 2 ghi tiêu ngữ và hình quốc huy.
- Cách thức đánh số Chứng chỉ hành nghề đấu giá:
+ Trường hợp cấp mới Chứng chỉ hành nghề đấu giá thì đánh số như sau: Hai chữ số đầu là mã tỉnh (theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương được sửa đổi, bổ sung năm 2025); bốn chữ số tiếp theo là năm cấp lần đầu của Chứng chỉ hành nghề đấu giá; các chữ số tiếp theo là số thứ tự cấp Chứng chỉ hành nghề (bắt đầu từ 01).
+ Trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 17 Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung năm 2024 thì đánh số như trường hợp cấp mới Chứng chỉ hành nghề đấu giá.
+ Trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung năm 2024 thì đánh số như sau:
 Trường hợp Chứng chỉ hành nghề đấu giá do Bộ Tư pháp cấp thì số Chứng chỉ hành nghề đấu giá được cấp lại đánh số như sau: Hai chữ số đầu là mã tỉnh (theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương được sửa đổi, bổ sung năm 2025); bốn chữ số tiếp theo là năm cấp lần đầu của Chứng chỉ hành nghề đấu giá do Bộ Tư pháp cấp; các chữ số tiếp theo là số Chứng chỉ hành nghề đấu giá do Bộ Tư pháp cấp lần đầu.
 	Trường hợp Chứng chỉ hành nghề đấu giá do Chủ tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cấp thì Chứng chỉ hành nghề đấu giá được cấp lại đánh số như sau: giữ nguyên số Chứng chỉ hành nghề đấu giá ban đầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cấp.
3. 

	
	Mẫu số 01-PLIII-TTTM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

[bookmark: chuong_phuluc2_name]VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
 TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố …………….
Chúng tôi gồm các sáng lập viên có tên sau đây (ghi rõ và đầy đủ thông tin vào các cột dưới đây):
	STT
	Họ, chữ đệm và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính (1)
	Quốc tịch (2)
	Số Thẻ CCCD/Số Thẻ CC/Số định danh cá nhân; Ngày, tháng, năm cấp CCCD/CC (3); Nơi cấp CCCD/CC (4)
	Nơi thường trú (5)
	Nghề nghiệp, Trình độ chuyên môn

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	


Đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên Trung tâm trọng tài (ghi tên gọi đầy đủ):
…………………………………………………………………………………….
Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:..………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
2. Người đại diện theo pháp luật:
Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………….
Quốc tịch: ………………………………………………………………………...
Số điện thoại: …………………………… Email: ……………………………….
3. Địa điểm đặt trụ sở (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, tỉnh/thành phố):
……………………………………………………………………………………
4. Lĩnh vực hoạt động, mục tiêu hoạt động của Trung tâm trọng tài:
……………………………………………………………………………………
5. Thời gian hoạt động của Trung tâm trọng tài: 
……………………………………………………………………………………
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung Văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.
Tài liệu gửi kèm bao gồm:
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
	
	Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm....
Các sáng lập viên
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên)



Ghi chú:
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.





	
	Mẫu số 02-PLIII-TTTM

	TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
---------------


[bookmark: chuong_pl_1_name]ĐIỀU LỆ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Chương này quy định về tên của Trung tâm trọng tài, tên viết tắt, tên nước ngoài (nếu có); trụ sở chính; địa vị pháp lý; lĩnh vực, mục tiêu hoạt động; thời gian hoạt động.
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Chương này quy định về Ban điều hành (gồm có Chủ tịch, một hoặc các Phó chủ tịch, có thể có Tổng thư ký do Chủ tịch Trung tâm trọng tài cử), Ban thư ký Trung tâm trọng tài, người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật; việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; cơ chế quản lý, giải quyết tranh chấp nội bộ của Trung tâm trọng tài; các trường hợp tổ chức lại, giải thể, chấm dứt.
Chương III
TRỌNG TÀI VIÊN
Chương này quy định danh sách sáng lập viên của Trung tâm trọng tài phương thức thay đổi sáng lập viên của Trung tâm trọng tài; tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp trọng tài viên; quyền và nghĩa vụ của trọng tài viên; quy tắc đạo đức trọng tài viên; chế độ khen thưởng; kỷ luật; các trường hợp khai trừ trọng tài viên.
Chương IV
TÀI CHÍNH
Chương này quy định về điều kiện cơ sở vật chất; nguồn tài chính (nếu có vốn góp thì nêu rõ cách thức huy động vốn, phần vốn góp và chuyển nhượng vốn); quy định phương thức công bố, niêm yết phí trọng tài của Trung tâm trọng tài; chế độ tài chính của Trung tâm trọng tài.
Chương V
THỂ THỨC CÔNG BỐ TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VÀ 
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
Chương này quy định về thể thức công bố Quy tắc tố tụng; của Trung tâm trọng tài; chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu; các vấn đề cần thiết khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của Trung tâm.
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Chương này quy định về thể thức thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ; điều kiện có hiệu lực của Điều lệ. Đại hội thông qua Điều lệ phải được lập biên bản, Điều lệ thông qua có đủ chữ ký các sáng lập viên Trung tâm trọng tài.
Điều lệ không ghi chức danh và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài.
Phần cuối của Điều lệ ghi “Điều lệ này đã được tất cả các thành viên sáng lập của Trung tâm trọng tài thông qua ngày .... tháng ... năm .... và có hiệu lực sau khi được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố…………phê chuẩn”.



Ghi chú:
1. Thể thức văn bản của Điều lệ: cỡ chữ, kiểu chữ, phông chữ và kỹ thuật trình bày văn bản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Ví dụ: số thứ tự chương và tên điều được trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ 13 hoặc 14, kiểu chữ đứng đậm. Tên chương được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ 13 hoặc 14, kiểu chữ đứng đậm.
2. Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài sau khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê chuẩn được ban hành kèm theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có đóng dấu giáp lai.






	
	Mẫu số 03-PLIII-TTTM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

[bookmark: chuong_phuluc3_name]VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG 
ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………………….......
Tên tổ chức trọng tài nước ngoài (ghi bằng chữ in hoa):
…………………………………………………………………………………….
Tên viết tắt (nếu có):.......…………………………………………………………
Quốc tịch của tổ chức trọng tài nước ngoài:………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………
Lĩnh vực hoạt động:...…………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………… Email: …………………………….………
Website (nếu có):…………………………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật:
Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………..
Chức vụ: ………………………………………………………………………….
Quốc tịch: ……………………………………………………………………….
Đề nghị thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………..
Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………..
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: …………………………………………………...
2. Địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, tỉnh/thành phố):
……………………………………………………………………………………
3. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện:
4. Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện:
Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/………………………………………………
Giới tính (1): ……………………………….………………….…………………
Quốc tịch (2):……………………………………………………………………..
Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam):……………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm cấp (3): …………………………Nơi cấp (4):……………….. …………………………………………………………………………………….(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước) 
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): ……/……/……………………………
Ngày, tháng, năm cấp:………................................Nơi cấp:……………………..
Điện thoại:	Email: ……………………………………………
5. Thời gian hoạt động:
……………………………………………………………………………………
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự trung thực và tính chính xác của nội dung văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.
Tài liệu gửi kèm bao gồm:
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
	
	Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của 
Tổ chức trọng tài nước ngoài
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên người đại diện; dấu/chữ ký số của tổ chức)


Ghi chú:
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4):
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
	
	Mẫu số 04-PLIII-TTTM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

[bookmark: chuong_phuluc11_name]VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA 
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 
CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố …………………………
Tên Tổ chức trọng tài (ghi bằng chữ in hoa):
…………………………………………………………………………………….
Tên viết tắt (nếu có):
…………………………………………………………………………………….Giấy phép thành lập số: ……………………………do…………………………..
…………………………………..cấp ngày…….. tháng………. năm....…………
Quốc tịch: …………………………………………………………………………
Đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:
1. Tên Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: ……………………………………………………………….
Tên viết tắt (nếu có):………………………………………………………………
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ………………………………………….
2. Địa điểm đặt trụ sở (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, tỉnh/thành phố): …………………………………………………………………………………….
3. Lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………
4. Người đại diện theo pháp luật:
Họ, chữ đệm và tên:……………… Giới tính (1): ………………………………..
Ngày, tháng, năm sinh:………/………../……………Quốc tịch (2): ……………
Chức vụ: ………………………………………………………………………….
Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam): ……………………………………………………………………
Nơi cấp (3): ………………………..Ngày, tháng, năm cấp (4):…………........... (đối với Thẻ Căn cước công dân/ Thẻ căn cước) 
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài):. …………………………..……………
Nơi cấp: ………………………..Ngày, tháng, năm cấp:…………........................ 
Điện thoại:	Email:…………………………….……………….
5. Lý do đề nghị cấp lại:
……………………………………………………………………………………
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.
Tài liệu gửi kèm bao gồm:
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
	
	Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên của người đại diện, dấu/chữ ký số của tổ chức)




Ghi chú:
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.




	
	Mẫu số 05-PLIII-TTTM



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

[bookmark: chuong_phuluc9_name]VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP, GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố ………………….
Tên Trung tâm trọng tài (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….
Tên viết tắt (nếu có):………………………………………………………………
Giấy phép thành lập số: ………………do………………………………………..
cấp ngày……tháng…… năm……………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………Fax:…………………………………
Email: ………………………………Website (nếu có):………………………….
Đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:
…………………………………………………………………………………
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung văn bản đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.
Tài liệu gửi kèm bao gồm:
 …………………………………………………………………………………
	

	Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm……
Người đại diện theo pháp luật của 
Trung tâm trọng tài
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số 
của tổ chức)


 	Ghi chú: 
Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
	
	Mẫu số 06-PLIII-TTTM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP, GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố ……………………..
Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………
Tên viết tắt (nếu có):………………………………………………………………
Giấy phép thành lập số: ……………………do:………………………………….
……………………………cấp ngày…..tháng……năm………………………….
Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………Fax:…………………………………
Email: ………………………………Website (nếu có):………………………….
Đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài với nội dung cụ thể như sau:………….
….………………………………………………………………………………..
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và tính chính xác của nội dung văn bản đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.
Tài liệu gửi kèm bao gồm:
…………………………………………………………………………………
	

	Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm……
Người đại diện theo pháp luật của Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)


 Ghi chú: 
Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.


	
	Mẫu số 07-PLIII-TTTM



	
	

[image: Vietnam_coa]
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ.....


GIẤY PHÉP
THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỌNG TÀI 

















	
	

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/THÀNH PHỐ...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ..../.../TP/GP
	......, ngày ..... tháng .... năm .....  


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Trọng tài thương mại; 
Căn cứ.................................................................................;
Xét đơn đề nghị của các sáng lập viên Trung tâm trọng tài; 
Xét đề nghị của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm trọng tài
Cho phép thành lập Trung tâm trọng tài với tên gọi đầy đủ:……………………...
…………………………………………………………………………………….
Tên viết tắt: ……………………………………………………………………….
Tên giao dịch bằng tiếng Anh: ………………………………………………………
Trụ sở: …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Điều 2. Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm trọng tài 
Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật (trường hợp các sáng lập viên đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài đề nghị Trung tâm trọng tài đồng thời thực hiện hoạt động hòa giải thương mại thì ghi: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hoà giải thương mại theo quy định của pháp luật)
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật
Ông/Bà:………………………… Năm sinh:…………………………………….
Chức vụ: Chủ tịch Trung tâm trọng tài
Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân:..…………….
cấp ngày ……/… …/…………tại :………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Điều 4. Danh sách sáng lập viên 
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số Hộ chiếu/Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc thay đổi các nội dung của Giấy phép này được thực hiện theo quy định của pháp luật.
	
	CHỦ TỊCH
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
1. Đề nghị ghi rõ tên Trung tâm trọng tài tương ứng với nội dung đề nghị cấp Giấy phép.
 2. Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài được in trên khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm). Mặt trước màu nền trắng, có hình ảnh trống đồng. Mặt sau màu nền trắng, có hình quốc huy và dòng chữ “Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài”.  
3. Cách thức đánh số Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài như sau:
 - Trường hợp cấp mới Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài thì đánh số như sau: Hai chữ số đầu là mã tỉnh (theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương được sửa đổi, bổ sung năm 2025); bốn chữ số tiếp theo là năm cấp lần đầu đầu của Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, các chữ số tiếp theo là số thứ tự cấp Giấy phép (bắt đầu từ 01) và ký hiệu “/TP/GP”.
- Trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài do Bộ Tư pháp cấp thì đánh số như sau: Hai chữ số đầu là mã tỉnh (theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương được sửa đổi, bổ sung năm 2025); bốn chữ số tiếp theo là năm cấp lần đầu của Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài do Bộ Tư pháp cấp; các chữ số tiếp theo là số Giấy phép thành lập do Bộ Tư pháp cấp lần đầu.
 - Trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập trung tâm trọng tài do Chủ tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cấp thì đánh số như sau: Giữ nguyên số Giấy phép thành lập ban đầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương cấp.
 


	
	Mẫu số 08-PLIII-TTTM



	
	

[image: Vietnam_coa]
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ.....


GIẤY PHÉP
THÀNH LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM















	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH/THÀNH PHỐ...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ..../.../TP/GP
	......, ngày ..... tháng .... năm .....  


              CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Trọng tài thương mại; 
Căn cứ....................................................................;
Xét đơn đề nghị của Tổ chức trọng tài nước ngoài;   
Xét đề nghị của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Tổ chức trọng tài nước ngoài
…………………………………………………………………………………….
Quốc tịch: ………………………………………………………………………...
Trụ sở chính: ……………………………………………………………………...
được thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện (1)………………………………. tại: ………………………………………………………………………………...
với tên gọi đầy đủ là: ……………………………………………………………..
Tên viết tắt: ……………………………………………………………………….
Địa điểm trụ sở Chi nhánh/Văn phòng đại diện (1): ……………………………..
Điều 2. Lĩnh vực hoạt động
…………………………………………………….....……………………………
Điều 3. Trưởng Chi nhánh/Văn phòng đại diện (1): 
Ông/Bà: ………………………………………………………………………….
Năm sinh:  ……………… ………………………………………………………    
Quốc tịch:  ………………………………………………………………………
Số hộ chiếu:  …………………………………………………………………….
Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc thay đổi các nội dung của Giấy phép này được thực hiện theo quy định của pháp luật.
	
	CHỦ TỊCH
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Ghi chú:
1. Đề nghị ghi rõ Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tương ứng với nội dung đề nghị cấp Giấy phép; ghi rõ tên của Tổ chức trọng tài nước ngoài có văn bản đề nghị thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại phần căn cứ “Xét văn bản đề nghị của Tổ chức trọng tài nước ngoài ”.
2. Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được in trên khổ giấy A4 (210 mm x 297 mm). Mặt trước màu nền trắng, có hình ảnh trống đồng. Mặt sau màu nền trắng, có hình quốc huy và dòng chữ “Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam”.  
3. Cách thức đánh số Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như sau:
- Trường hợp cấp mới Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thì đánh số như sau: Hai chữ số đầu là mã tỉnh (theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương được sửa đổi, bổ sung năm 2025); bốn chữ số tiếp theo là năm cấp lần đầu đầu của Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, các chữ số tiếp theo là số thứ tự cấp Giấy phép (bắt đầu từ 01) và ký hiệu “/TP/GPNN”.
- Trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp cấp thì đánh số như sau: Hai chữ số đầu là mã số đơn vị hành chính Việt Nam (theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam); bốn chữ số tiếp theo là năm cấp lần đầu của Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp cấp; các chữ số tiếp theo là số Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp cấp lần đầu.
- Trường hợp cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cấp thì đánh số như sau: giữ nguyên số Giấy phép thành lập ban đầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương cấp.
 




	
	Mẫu số 09-PLIII-TTTM


	TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

	Số: …………………
	Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm ……. 



THÔNG BÁO 
[bookmark: chuong_phuluc15_name]THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, ĐỊA ĐIỂM 
ĐẶT TRỤ SỞ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA 
TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG 
PHẠM VI TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (1)
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố…………………….
Tên tổ chức trọng tài (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………..….
Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………….….
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………..
Giấy phép thành lập số:…………………………………………………………...
do…………………………….cấp ngày…….. tháng…… năm.... tại ……………
Giấy đăng ký hoạt động số: ………………………………………………….......
do Sở Tư pháp ……………………cấp ngày…… tháng….. năm.... tại…………
Điện thoại: ……………………………………………………………………….
Email:……………………………………………..…………………..………….
Website (nếu có): ………………………………..……………………………….
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với nội dung cụ thể như sau:
A. Về thay đổi người đại diện theo pháp luật
1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:
Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………
Giới tính: ………………………………………………………………………...
Chức danh:……………………………………………………………………….
Sinh ngày:………………………………….. Quốc tịch :……………………….
2. Người đại diện theo pháp luật thay thế:
Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………
Giới tính (2): …………………………………………………………………….
Chức danh: ………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:………/………../…………Quốc tịch (3):………………
Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam): ……………………………………………………………………
Nơi cấp (4):……………………Ngày, tháng, năm cấp (5):……/……/………..… (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước) 
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): ………………………………………..
Nơi cấp:……………………Ngày, tháng, năm cấp:……/……/………..………...
Nơi thường trú (6):………………………………………………………………..
Nơi ở hiện tại (7):………………………………………………………………… 
Điện thoại: ………………………………………………………………………
Email:……………………………………………..…………………..………….
B. Về thay đổi địa điểm đặt trụ sở
1. Địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hiện tại (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, tỉnh/thành phố):
……………………………………………………………………………….…..
Điện thoại:………………………………………………………………….….… 
Email:……………………………………………..………………………...……
Website: ………………………………………..………………………………..
2. Địa điểm đặt trụ sở mới của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, tỉnh/thành phố):
……………………………………………………………………………….…..
Điện thoại:………………………………………………………………….….… 
Email:……………………………………………..…………………….….…..…
Website: ………………………………………..……………………….…….…..
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.
Tài liệu gửi kèm bao gồm:
1. …………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
	
	Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)



Ghi chú:
1. Thông tin số (1): Nội dung Thông báo này được điền theo thay đổi thực tế của Tổ chức trọng tài, ví dụ: nếu Tổ chức trọng tài thay đổi người đại diện theo pháp luật mà không thay đổi địa điểm đặt trụ sở của tổ chức trọng tài thì chỉ cần điền nội dung vào phần A. Nếu tổ chức trọng tài thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa điểm đặt trụ sở của tổ chức trọng tài thì điền cả phần A và phần B của biểu mẫu này.
2. Các thông tin số (2), (3), (4), (5), (6), (7): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
 3. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.


	
	Mẫu số 10-PLIII-TTTM


	TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


	Số: ………………
	Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm ……. 


THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_phuluc16_name]THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG PHẠM VI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	Kính gửi:
	- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố (1)…
- Sở Tư pháp (1)……………………


Tên tổ chức trọng tài (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………
Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………….
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):
……………………………………………………………………………………
Giấy phép thành lập số:………………………………………………………….
do ……………………………….cấp ngày…….. tháng…… năm……………..
Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện/địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung như sau:……………………………………………………………………………….
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.
Tài liệu gửi kèm bao gồm:
1…………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………
	
	TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)




Ghi chú: 
1. Thông tin số (1): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.























	
	Mẫu số 11-PLIII-TTTM


	TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


	Số: ……………
	Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm ……. 



THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_phuluc17_name]THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SANG TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC
	Kính gửi:
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố (1)…..
- Sở Tư pháp (1)……………………


Tên tổ chức trọng tài (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………..
Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………… 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………..
Giấy phép thành lập số:…………………………………………………………..
do ……………………………….cấp ngày…….. tháng…… năm………………
Giấy đăng ký hoạt động số: ………………………………………………………
Do Sở Tư pháp ................................. cấp ngày……..tháng……năm…………….
Điện thoại:………………………………Email: …………………………………
Website (nếu có):…………………………………..……………………………..
Thông báo thay đổi đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nội dung cụ thể như sau:
1. Địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hiện tại (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, tỉnh/thành phố):
……………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………Email: ………………………………
Website:……………………………………………………………………….....
2. Địa điểm đặt trụ sở mới của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, tỉnh/thành phố):
……………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………Email: ……………………………….
Website:……………………………………………………………………….....
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.
Tài liệu gửi kèm bao gồm:
1……………………………………………………………………………….....
2………………………………………………………………………………….

	
	Người đại diện theo pháp luật của tổ chức trọng tài
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)




Ghi chú: 
1. Thông tin số (1): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Tổ chức trọng tài đã đăng ký hoạt động và Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.







	
	Mẫu số 12-PLIII-TTTM


	TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


	Số: …………
	Tỉnh (thành phố), ngày … tháng ….. năm…. 


[bookmark: chuong_phuluc18_name]THÔNG BÁO THAY ĐỔI DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
	Kính gửi:
	- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp (1)……………………


Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………… 
Tên viết tắt (nếu có):…………………………………………………………….. 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………
Giấy phép thành lập số:…………………………………………………………..
do ……………………………….cấp ngày…….. tháng…… năm………………
Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………………Email: ………………………………
Website (nếu có):………………………………….………………………………
Thông báo về việc bổ sung hoặc xóa tên trọng tài viên thuộc danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như sau (theo mẫu danh sách gửi kèm).
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.
	
	Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)




	

	Mẫu số 13-PLIII-TTTM


	TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: …………../
	Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng ... năm…


THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_phuluc19_name]CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/
CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
	Kính gửi:
	- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (1)…
- Sở Tư pháp (1)…………………………………


Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa):………………………………….
Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………… 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):…………………………………………..
Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như sau:
1. Tên Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………….
Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………… 
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:……………………………………………………
Giấy phép thành lập số:……………………………do…………………………..
cấp ngày………. tháng………. năm …………………………………………….
Giấy đăng ký hoạt động số:……………………………………………………….
do Sở Tư pháp…………… cấp ngày………. tháng……….. năm……………….
2. Địa chỉ (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, tỉnh/thành phố):
…………………………………………………………………………………….
Điện thoại:……………………………………Fax:………………………………
Email: …………………………………...............………………………………..
Website (nếu có):………………………………….………………………….......
3. Lý do chấm dứt hoạt động:…………………………………………………….
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
Tài liệu gửi kèm bao gồm:
1 …………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………
	



	Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)


Ghi chú: 
1. Thông tin số (1): Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức trọng tài đặt trụ sở.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.



	
	Mẫu số 14-PLIII-TTTM


	TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: …………..
	Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm ……. 



[bookmark: chuong_phuluc23_name]BÁO CÁO
CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG
	Kính gửi:
	- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (1)…….
- Sở Tư pháp (1)…………………………………….


Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………..
Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể sau:
1. Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa):
……………………………………………………………………………………
Tên viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………..
Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………
Giấy phép thành lập số:…………………………………………………………..
do ………………………………….cấp ngày…….. tháng…… năm……………
Giấy đăng ký hoạt động số:.………………………………………………………
do Sở Tư pháp cấp ngày………tháng.………năm……………………………….
2. Địa điểm đặt trụ sở (ghi rõ số nhà, đường phố, phường/xã, tỉnh/thành phố):
……………………………………………………………………………………
3. Người đại diện theo pháp luật:
Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………Giới tính……..
Ngày, tháng, năm sinh:………/………../……………Quốc tịch:	
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân: ……………
Nơi cấp: ………………………………. Ngày, tháng, năm cấp:..../……/………
(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Điện thoại:	Email:	
4. Về quá trình chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (thanh toán các khoản nợ, các vụ việc đã nhận...):
……………………………………………………………………………………
Chúng tôi xin cam kết đã thanh toán xong các khoản nợ, thực hiện xong mọi nghĩa vụ, trách nhiệm và hoàn tất các vụ việc đã nhận (đối với Trung tâm trọng tài và Chi nhánh Trung tâm trọng tài). Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài.
Tài liệu gửi kèm bao gồm:
1…………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………
	
	Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)



Ghi chú: 
Thông tin số (1): Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức trọng tài đặt trụ sở.





	
	Mẫu số 01-PLIII-LS



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
Ảnh

3 cm x 4 cm

CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
                       Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ………


Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa):	Giới tính (1):	
Ngày, tháng, năm sinh: ………/……/…………………………………………….
Quốc tịch (2):	
Nơi thường trú (3): 	
Nơi ở hiện tại (4):	
Điện thoại:	Email:	
Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân:………………
Ngày, tháng, năm cấp (5):	/………/……………Nơi cấp (6): ……………… (đối với Thẻ Căn cước công dân/ Thẻ căn cước)
Tổ chức hành nghề luật sư nơi tập sự (đối với trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư):	
Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ	năm	
Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):	
Đề nghị được cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư (Trường hợp cấp lại ghi rõ số Chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp, ngày cấp và lý do cấp lại).
Quá trình hoạt động của bản thân từ khi đủ 18 tuổi đến nay (ghi rõ thời gian đào tạo nghề luật sư và thời gian tập sự hành nghề luật sư (nếu có), khai liên tiếp về thời gian):
	Thời gian                    (từ ..../.../... đến .../.../...) 
	Chức danh, chức vụ, công việc được giao
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	


Khen thưởng, kỷ luật (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay; trường hợp bị kỷ luật (kể cả đã được xóa kỷ luật) thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”):	
	
Bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ghi rõ có hay không việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (kể cả đã được xóa án tích); nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án, cơ quan ra bản án và gửi kèm bản án, văn bản xác nhận xóa án tích của cơ quan có thẩm quyền):	
	
Tôi cam đoan đã khai thông tin đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên, cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định./.
	
	Tỉnh (thành phố), ngày ......tháng......năm..........
Người làm đơn
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên)




Ghi chú: 
1. Hồ sơ kèm theo 02 ảnh 3 cm x 4 cm hoặc bản điện tử ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.
2. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5), (6): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
 - Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
3. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.




	
	Mẫu số 02-PLIII-LS



[image: Chứng chỉ hành nghề luật sư]


Ghi chú:
1. Chứng chỉ hành nghề luật sư hình chữ nhật, chiều dài là 18 cm, chiều rộng là 13 cm, gồm hai mặt: mặt trước là hình ảnh trống đồng và các hoa văn, các họa tiết trang trí, màu xanh; mặt sau có màu đỏ cờ, thiết kế thành 02 khung trong đó khung 1 ghi “nguyên tắc hành nghề luật sư” theo Điều 5 Luật Luật sư, khung 2 ghi tiêu ngữ và hình quốc huy. Chứng chỉ hành nghề luật sư theo Mẫu số 02-PLIII-LS. 
2. Chứng chỉ hành nghề luật sư được đánh số như sau:
Hai chữ số đầu là mã tỉnh (theo mã tỉnh theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương được sửa đổi, bổ sung năm 2025; bốn chữ số tiếp theo là năm cấp lần đầu của Chứng chỉ hành nghề luật sư; các chữ số tiếp theo là số thứ tự cấp Chứng chỉ hành nghề (bắt đầu từ 0001); giữa các thành phần phân biệt bằng dấu chấm.
Trong trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư thì giữ nguyên số Chứng chỉ hành nghề luật sư.


















	
	Mẫu số 03-PLIII-LS


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
CÔNG NHẬN ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ Ở NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố….
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………..
Giới tính (1):…………Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………
Quốc tịch (2): ……………………………………………………………………
Nơi thường trú (3):……………………………………………………………….
Nơi ở hiện tại (4):…………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………..Email:……………………………….....
Số Thẻ Căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân:……………. 
Ngày, tháng, năm cấp (5):	/……../…….Nơi cấp (6):..………………….....
…………………..……………..…………………………………………………
(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư tại (ghi rõ tên cơ sở đào tạo, địa chỉ):
Thời gian đào tạo nghề luật sư từ	đến…………………………..
Nội dung chương trình đào tạo nghề luật sư:…………………………………….
Giấy tờ chứng minh hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài (ghi rõ tên giấy tờ chứng minh hoàn thành chương trình, cơ quan/tổ chức cấp, ngày tháng năm cấp): ……………………………………………………………
Tôi đề nghị được công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài. Tôi chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan tuân thủ các quy định của pháp luật./.
	
	Tỉnh (thành phố), ngày...tháng...năm...
Người đề nghị
                                                              (Chữ ký/chữ ký số, họ tên)




Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5), (6): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.






















	

	Mẫu số 04-PLIII-LS


	TÊN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI
	[bookmark: _Hlk53340542]CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNHCỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
[bookmark: _Hlk53338738]Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………….
người đứng đầu của (tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………
Quốc tịch: ……………………thành lập ngày:	/……/…………………………
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………….Fax: ……………………………………
Email: …………………………………Website:………………………………..
Khái quát thông tin về tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (cơ cấu tổ chức, nhân sự, lĩnh vực hoạt động, một số thành tựu nổi bật của tổ chức): ……………………
…………………………………………………………………………………….
Đề nghị cho phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam với các nội dung sau đây:
[bookmark: _Hlk53338805]1. Tên gọi đầy đủ của chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):…………………………
[bookmark: _Hlk53338823]……………………………………………………………………………………
Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………
Tên viết tắt (nếu có):………………………………………………………………
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………..
[bookmark: _Hlk53338838]2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:…………………………………………………...
	
3. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh:…………………………………………….
	
[bookmark: _Hlk53338868]4. Thời hạn hoạt động của chi nhánh:……………………………………………
	
[bookmark: _Hlk53338898]5. Họ và tên luật sư - Trưởng chi nhánh:…………………………………………
Giới tính (1):	Ngày, tháng, năm sinh:	/…...………./……………
Quốc tịch (2):	
[bookmark: _Hlk53339036]Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam): :…………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm cấp (3): ……/……./………Nơi cấp (4):………………………. (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): ………………………………………..
Ngày, tháng, năm cấp: ……/……./………Nơi cấp:……………………………...
[bookmark: _Hlk53339061]Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (đối với trường hợp đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài) hoặc Thẻ luật sư (đối với trường hợp là luật sư Việt Nam) số:	cấp ngày:……/……../…………
6. Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến hành nghề tại Chi nhánh:
	STT
	Họ tên
(ghi bằng chữ
 in hoa)
	Giới tính
	Ngày
sinh
	Quốc tịch
	Chứng chỉ hành nghề luật sư tại nước ngoài/Thẻ luật sư đối với luật sư Việt Nam
(ghi rõ số, ngày cấp, nơi cấp)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam:……………………….
8. Chúng tôi cam kết có ít nhất 02 luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh có mặt và hành nghề tại Việt Nam, mỗi luật sư nước ngoài có thời gian hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng; đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập chi nhánh./. 
Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng..... năm.....
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)

Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

	
	Mẫu số 05-PLIII-LS


	TÊN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY LUẬT 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
                         Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………
người đứng đầu của (tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):	
Quốc tịch:	thành lập ngày:	/	/………………………..
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………
	
Điện thoại:	Fax:…………………………………..
Email:	Website:……………………………..
Khái quát thông tin về tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (cơ cấu tổ chức, nhân sự, lĩnh vực hoạt động, một số thành tựu nổi bật của tổ chức): ……………………
…………………………………………………………………………………….
Đề nghị cho phép thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung sau đây:
1. Tên gọi đầy đủ của công ty (ghi bằng chữ in hoa):……………………………
	
Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………
Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………..
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở của công ty:……………………………………………………..
3. Lĩnh vực hành nghề của công ty:………………………………………………
	
4. Thời hạn hoạt động của công ty:……………………………………………….
5. Họ và tên luật sư - Giám đốc công ty: ………………………………………….
Giới tính (1):	Ngày, tháng, năm sinh:	/.............../............./..........
Quốc tịch (2):	
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam): :…………………………………………………………………... 
Ngày, tháng, năm cấp (3): ……/……./………Nơi cấp (4):………………………. (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài):.………………………..……………….
Ngày, tháng, năm cấp:……./……../………..Nơi cấp:……………………. ...……
Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (đối với trường hợp đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài) hoặc Thẻ luật sư (đối với trường hợp là luật sư Việt Nam) số:……………….cấp ngày:…../……./……….
6. Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến hành nghề tại Công ty:
	STT
	Họ tên
(ghi bằng chữ in hoa)
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quốc tịch
	Chứng chỉ hành nghề luật sư tại nước ngoài/Thẻ luật sư đối với luật sư Việt Nam
(ghi rõ số, ngày cấp, nơi cấp)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của công ty tại Việt Nam:
	
8. Chúng tôi cam kết có ít nhất 02 luật sư nước ngoài, kể cả Giám đốc công ty có mặt và hành nghề tại Việt Nam, mỗi luật sư nước ngoài có thời gian hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng; đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập công ty./. 
Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng..... năm.....
Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
 (Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)




Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.


 






	
	Mẫu số 06-PLIII-LS

	TÊN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI
TÊN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
DƯỚI HÌNH THỨC LIÊN DOANH TẠI VIỆT NAM                       
                         Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Chúng tôi là (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………
người đứng đầu của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam: 
1. Tên đầy đủ của tổ chức luật sư nước ngoài (ghi bằng chữ in hoa):……………
	
Quốc tịch:	thành lập ngày……./	……/…………………..
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………
Điện thoại:	Fax:…………………………………...
Email:	Website:………………………………	………………………………………..
2. Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa):….
	
Giấy đăng ký hoạt động số	do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………….
	cấp ngày:………./	/………………………………………..
Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………
Điện thoại:	Fax:…………………………………..
Email:	Website:………………………………	……………………………………….
Khái quát thông tin về tổ chức, bao gồm thông tin của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và thông tin của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam (cơ cấu tổ chức, nhân sự, lĩnh vực hoạt động, một số thành tựu nổi bật của tổ chức): ……………..
	
Đề nghị cho phép thành lập công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam với các nội dung sau đây:
1. Tên gọi đầy đủ của công ty luật (ghi bằng chữ in hoa):……………………….
Tên giao dịch (nếu có): …………………………………………………………..
Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………..
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở của công ty:……………………………………………………..
3. Lĩnh vực hành nghề của công ty: ………………………………………………
	
4. Thời hạn hoạt động của công ty:………………………………………………..
5. Họ và tên luật sư - Giám đốc công ty:………………………………………….
Giới tính (1):	Ngày, tháng, năm sinh:................../.........../................
Quốc tịch (2):	
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam):..…………………………………………………………………...
Ngày, tháng, năm cấp (3): ……/……./………Nơi cấp (4):………………………. (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài):…………………………………………
Ngày, tháng, năm cấp:….…/………./………Nơi cấp:…………………………..
Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (đối với trường hợp đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài) hoặc Chứng chỉ hành nghề luật sư tại nước ngoài hoặc Thẻ luật sư (đối với trường hợp là luật sư Việt Nam) số:	cấp ngày:………./……../………………………..
6. Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến hành nghề tại Công ty:
	STT
	Họ tên
(ghi bằng chữ in hoa)
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quốc tịch
	Chứng chỉ hành nghề luật sư tại nước ngoài/Thẻ luật sư đối với luật sư Việt Nam
(ghi rõ số, ngày cấp, nơi cấp)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của công ty tại Việt Nam:
	
8. Chúng tôi cam kết có ít nhất 02 luật sư nước ngoài, kể cả Giám đốc công ty có mặt và hành nghề tại Việt Nam, mỗi luật sư nước ngoài có thời gian hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng; đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập công ty./. 
Tỉnh (thành phố), ngày...... tháng.... năm ......
	Người đứng đầu tổ chức hành nghề 
luật sư Việt Nam
 (Chữ ký/Chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)

	Người đứng đầu tổ chức hành nghề 
luật sư nước ngoài
 (Chữ ký/Chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)



Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.


	
	Mẫu số 07-PLIII-LS


	TÊN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI
TÊN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP 
CÔNG TY LUẬT HỢP DANH GIỮA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VIỆT NAM
Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Chúng tôi là (ghi bằng chữ in hoa):	
người đứng đầu của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam: 
1. Tên đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (ghi bằng chữ in hoa):
…………………………………………………………………………………….
Quốc tịch:	thành lập ngày:………./………/…………………...
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………
	
Điện thoại:	Fax:…………………………………..
Email:	Website:………………………………
2. Tên đầy đủ của công ty luật hợp danh Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa):	
	
Giấy đăng ký hoạt động số	………………….…….…do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)…………….… cấp ngày:……../………./……………………………
Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………...
Fax:……………………………………………………………………………….
Email: …………………………Website:………………………………………..
Khái quát thông tin về tổ chức, bao gồm thông tin của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và thông tin của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam (cơ cấu tổ chức, nhân sự, lĩnh vực hoạt động, một số thành tựu nổi bật của tổ chức): ……………..
	
Đề nghị cho phép thành lập công ty luật hợp danh với các nội dung sau đây:
1. Tên gọi đầy đủ của công ty luật (ghi bằng chữ in hoa):………………………
Tên giao dịch (nếu có): ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………..
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở của công ty:…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
3. Lĩnh vực hành nghề của công ty: ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………
4. Thời hạn hoạt động của công ty:………………………………………………
5. Họ và tên luật sư - Giám đốc công ty:…………………………………………
Giới tính (1): ……………Ngày, tháng, năm sinh:.……/………/……………….
Quốc tịch (2):…………………………………………………………………….
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam): ……………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm cấp (3): ……/……./………Nơi cấp (4):………………………. 
…………………………………………………………………………………….
(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): …………………………………………
Ngày, tháng, năm cấp:……./……./……Nơi cấp:…………………………………
Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (đối với trường hợp đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài) hoặc Thẻ luật sư (đối với trường hợp là luật sư Việt Nam) số:………….cấp ngày:……/…../……………….
6. Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến hành nghề tại Công ty:
	STT
	Họ tên
(ghi bằng chữ
 in hoa)
	Giới tính
	Ngày sinh
	Quốc tịch
	Chứng chỉ hành nghề luật sư tại nước ngoài/Thẻ luật sư đối với luật sư Việt Nam
(ghi rõ số, ngày cấp, nơi cấp)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7. Dự kiến kế hoạch hoạt động của công ty tại Việt Nam:
	
8. Chúng tôi cam kết có ít nhất 02 luật sư nước ngoài, kể cả Giám đốc công ty có mặt và hành nghề tại Việt Nam, mỗi luật sư nước ngoài có thời gian hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng; đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập công ty./. 
Tỉnh (thành phố), ngày...... tháng.... năm ......
	Người đứng đầu công ty luật hợp danh Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)

	 Người đứng đầu tổ chức hành nghề 
luật sư nước ngoài
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)




Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.




	
	Mẫu số 08-PLIII-LS


	TÊN CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CỦA 
CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………
Giám đốc công ty (tên đầy đủ của công ty luật nước ngoài thành lập chi nhánh của công ty ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………….
Giấy phép thành lập Công ty số: ……………….do……………………………..
cấp ngày:………./……../…………………………………………………………
Giấy đăng ký hoạt động số: …………………………..do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………............………..cấp ngày:………/……./……………………………
Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Điện thoại:…………………………….Fax:……………………………………...
Email:…………………………………Website:…………………………………
Đề nghị cho phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại
Việt Nam với các nội dung sau đây:
1. Tên gọi đầy đủ của chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………
Tên giao dịch (nếu có):……………………………………………………………
Tên viết tắt (nếu có):………………………………………………………………
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………..
2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh:…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
Điện thoại:	Fax:…………………………………..
Email:……………………………………Website:………………………………
3. Lĩnh vực hành nghề của chi nhánh:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
4. Trưởng chi nhánh:
[bookmark: _Hlk65877457]Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………Giới tính (1):……………….
Ngày, tháng, năm sinh:. ……/………/…………………………………………..
Quốc tịch (2): …………………………………………………………………….
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam):. …………………………………………………………………..
Ngày, tháng, năm cấp (3): ……/……./………Nơi cấp (4):………………………. (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): ………………………………………..
Ngày, tháng, năm cấp:……./……./………Nơi cấp: …………………………….
Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (đối với luật sư nước ngoài) hoặc Thẻ luật sư (đối với luật sư Việt Nam) số:	…………cấp ngày: …/…/………
Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập chi nhánh./.
Tỉnh (thành phố), ngày...... tháng.... năm ......
	
	Người đứng đầu
công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số 
của tổ chức)






Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
	
	
Mẫu số 09-PLIII-LS



	TÊN CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………. 
Trưởng chi nhánh/Giám đốc công ty (tên đầy đủ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………….
Giấy phép thành lập chi nhánh/công ty số:…………………do…………………..
cấp ngày:……/………/……………………………………………………………
Giấy đăng ký hoạt động số: ............................................ do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)	cấp ngày: …../……../…………………………………
Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………….
Điện thoại:…………………. Fax:……………..Email:…………………………
Đề nghị cấp lại/thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Chi nhánh/Công ty luật nước ngoài (trường hợp đề nghị thay đổi nội dung giấy phép thành lập thì ghi rõ Thông tin trước khi thay đổi và Thông tin sau khi thay đổi):
Lý do cấp lại/thay đổi nội dung: 	
Thông tin trước khi thay đổi (đối với trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập):	
Thông tin sau khi thay đổi (đối với trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập):	
Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép thành lập Chi nhánh/Công ty luật nước ngoài./.

Tỉnh (thành phố), ngày...... tháng.... năm ......
	


	Trưởng Chi nhánh/ 
Giám đốc Công ty luật nước ngoài
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)



Ghi chú: 
Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.




	
	Mẫu số 10-PLIII-LS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 
HÀNH NGHỀ TẠI VIỆT NAM CỦA LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI 
     Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 
Tôi tên là (tên đầy đủ của luật sư nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):…………….
…………………………………………………………………………………….
Giới tính (1):………….Ngày, tháng, năm sinh:………./………./……………….
Quốc tịch (2):……………………………………………………………………..
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam đã được cấp phép hành nghề luật sư ở nước ngoài): ……………
Ngày, tháng, năm cấp (3):......./……/………. Nơi cấp (4):……………………... (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): …………………………………………
Ngày, tháng, năm cấp:......./……/………. Nơi cấp:………………………….……
Có giá trị đến ngày:………./………/…………………………………………….
Địa chỉ thường trú (đối với công dân Việt Nam ghi theo nơi thường trú tại Việt Nam, đối với người nước ngoài ghi địa chỉ tại nước ngoài) (5):…………………
…………………………………………………………………………………….
Chứng chỉ hành nghề luật sư tại nước ngoài được cấp ngày:…………………….
……………………………………………………………………………………
Nơi cấp: ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Thông tin về quá trình hành nghề luật sư (ghi rõ từ thời gian bắt đầu hành nghề luật sư đến nay):
	Thời gian                    (từ ..../.../... đến .../.../...) 
	Nơi hành nghề/nơi làm việc
	Chức danh/chức vụ/ lĩnh vực hành nghề/công việc chủ yếu được giao
	Một số vụ việc tiêu biểu trong quá trình hành nghề (Ghi rõ tên khách hàng, khái quát nội dung vụ việc)

	
	
	
	

	
	
	
	


Đề nghị cấp Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam để hành nghề luật sư tại (tên chi nhánh/công ty luật nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam):……………………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở:………………………………………………….………………….
Lĩnh vực hành nghề:………………………………………………………………
Thời hạn hành nghề tại Việt Nam: ……………………………………………….
Tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam./.

	Xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư dự kiến hành nghề
(Chữ ký/chữ ký số của người 
đứng đầu, họ tên; dấu/chữ ký số 
của tổ chức)
	Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng... năm.....
Người đề nghị
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên)






Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5):
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.






	
	Mẫu số 11-PLIII-LS


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/GIA HẠN GIẤY PHÉP 
HÀNH NGHỀ TẠI VIỆT NAM CỦA LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI 
    Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp    
Tôi tên là (tên đầy đủ của luật sư nước ngoài ghi bằng chữ in hoa):	
	
Giới tính (1):	Ngày, tháng, năm sinh: ……/………/…………………
Quốc tịch (2):……………………………………………………………………..
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam đã được cấp phép hành nghề luật sư ở nước ngoài): ……………
Ngày, tháng, năm cấp (3):......./……/………. Nơi cấp (4):……………………... (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài): ………………………………………….
Ngày, tháng, năm cấp:……./……../………… Nơi cấp:………………………….
Có giá trị đến ngày:………/……………/…………………………………………
Địa chỉ thường trú (đối với công dân Việt Nam ghi theo nơi thường trú tại Việt Nam, đối với người nước ngoài ghi địa chỉ tại nước ngoài) (5):………………….
Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam số: ………………………
cấp lần đầu ngày:………………/…………./…………………………………….
gia hạn lần thứ:……ngày:………/…………/…………(ghi lần gia hạn gần nhất)
Hiện đang hành nghề tại (tên chi nhánh/công ty luật nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam): …………………………………..………………………
Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………..
Đề nghị cấp lại/gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (trường hợp đề nghị cấp lại Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam ghi rõ lý do cấp lại). 
…………………………………………………………………………………….
Lĩnh vực hành nghề:……………………………………………………………….
Thời hạn hành nghề tại Việt Nam: ………………………………………………..
Tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hoạt động đúng với nội dung ghi trong Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam./.

	Xác nhận của tổ chức hành nghề 
luật sư nơi luật sư nước ngoài 
đang hành nghề
(Chữ ký/chữ ký số của người đứng đầu, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)




	Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng... năm.....
Người đề nghị
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên)



Ghi chú:
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5):
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.



	
	Mẫu số 12-PLIII-LS


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HỢP NHẤT/SÁP NHẬP 
CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp
Chúng tôi là (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………
Người đứng đầu của các công ty luật (tất cả các công ty luật tham gia hợp nhất/sáp nhập phải ghi đầy đủ các thông tin như sau):
Tên đầy đủ của công ty luật (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………
Giấy phép thành lập số:………..cấp ngày:………../……………/……………….
Giấy đăng ký hoạt động số: ……………do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ………..
………………………………….cấp ngày:	…………../………../………………..
Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………….
Điện thoại…………………………..Fax: ………………………………………..
Email:.……………………………...Website: …………………………………...
Đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp chấp thuận cho các công ty chúng tôi hợp nhất/sáp nhập với nội dung như sau:
1. Tên công ty luật hình thành sau hợp nhất/sáp nhập (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):....................................................................................................................
[bookmark: _Hlk66048702]Tên giao dịch (nếu có):............................................................................................
Tên viết tắt (nếu có):...............................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................................
2. Địa chỉ trụ sở:......................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:................................................................
Email:..............................................Website:.........................................................
3. Giám đốc công ty: 
Họ, chữ đệm  và tên:................................................................................................
Giới tính (1):	Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................
Quốc tịch (2):..........................................................................................................
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam):......................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm cấp (3): ……./........./..........Nơi cấp (4): ...................................
(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài:................................................................
Ngày, tháng, năm cấp:	/........../..........Nơi cấp:........................................... .
Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Thẻ luật sư số: 
do Bộ Tư pháp/Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:......../........../........................        
4. Danh sách luật sư dự kiến làm việc tại công ty:
	STT
	Họ, chữ đệm và tên
(ghi bằng chữ in hoa)
	Giới tính
	Ngày sinh
	Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Thẻ luật sư 
(ghi rõ số và ngày cấp)
	Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố)
	Số điện thoại

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty sau khi hợp nhất/sáp nhập:
	Chữ ký mẫu thứ nhất


Họ và tên: ............................................
	Chữ ký mẫu thứ hai


Họ và tên: ............................................


Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.
   Tỉnh (thành phố), ngày...... tháng.... năm ......
	Người đứng đầu
Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên, chức vụ; dấu/chữ ký số của tổ chức)
	Người đứng đầu
Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên, chức vụ; dấu/chữ ký số của tổ chức)






Ghi chú:
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2.  Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.




	
	Mẫu số 13-PLIII-LS


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI THÀNH CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp    
Tên đầy đủ của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa): :............................................................................................
Giấy phép thành lập số: .......................................do..............................................
cấp ngày: ........./.................../ ................................................................................
Giấy đăng ký hoạt động số: ..............................................do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) .........................cấp ngày: ............./............../.......................................
Địa chỉ trụ sở:..........................................................................................................
Điện thoại:..........................................Fax:..............................................................
Email:.................................................Website:.......................................................
Đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp cho chúng tôi chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung như sau:
1. Tên đầy đủ của công ty (ghi bằng chữ in hoa):...................................................
.................................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có):...........................................................................................
Tên viết tắt (nếu có):................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.......................................................................
2. Địa chỉ trụ sở):.....................................................................................................
Điện thoại:..........................................Fax:.............................................................
Email:.................................................Website:.....................................................
3. Giám đốc công ty: 
Họ, chữ đệm và tên:.................................................................................................
Giới tính (1):..........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:......../……../…………..Quốc tịch (2):............................
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân (đối với công dân Việt Nam):........................................................................................................ 
Ngày, tháng, năm cấp (3): ......../........../ ........ Nơi cấp (4): ...................................
(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Số Hộ chiếu (đối với người nước ngoài):................................................................
Ngày, tháng, năm cấp:	/........../.............Nơi cấp:..........................................
Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp cấp ngày:......../........../...................................................................................................
hoặc Thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:........./......../...............
4. Danh sách luật sư dự kiến làm việc tại công ty:
	Stt
	Họ, chữ đệm và tên
(ghi bằng chữ in hoa)
	Giới tính
	Ngày sinh
	Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam/Thẻ luật sư (ghi rõ số và ngày cấp)
	Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố)
	Số điện thoại

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty sau khi chuyển đổi:
	Chữ ký mẫu thứ nhất



Họ và tên: ...........................................
	Chữ ký mẫu thứ hai



Họ và tên: ............................................


Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chi nhánh được chuyển đổi sau khi thực hiện chuyển đổi và chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam./.
	


	Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm.....
Người đứng đầu
Chi nhánh của tổ chức hành nghề 
luật sư nước ngoài tại Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)





Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2.  Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.





	
	Mẫu số 14-PLIII-LS


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI THÀNH CÔNG TY LUẬT VIỆT NAM
Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp    
Tên đầy đủ của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (ghi bằng chữ in hoa): 
Giấy phép thành lập số:.........................do Bộ Tư pháp cấp ngày…………………
Giấy đăng ký hoạt động số: .....................................do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố). ...................cấp ngày:............/.............../........................................................
Địa chỉ trụ sở:..........................................................................................................
Điện thoại:.............................................Fax:...........................................................
Email:....................................................Website:....................................................
Giám đốc công ty:...................................................................................................
Họ, chữ đệm và tên:.................................................................................................
Giấy phép hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư pháp cấp ngày:.....
................../....................../.......................................................................................
hoặc Thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:........./......../............
Đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp cho chúng tôi chuyển đổi thành công ty luật Việt Nam với các nội dung như sau:
1. Tên đầy đủ của công ty (ghi bằng chữ in hoa):...................................................
.................................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có):...........................................................................................
Tên viết tắt (nếu có):................................................................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.......................................................................
2. Địa chỉ trụ sở):.....................................................................................................
Điện thoại:..........................................Fax:..............................................................
Email:.................................................Website:.......................................................
3. Người đại diện theo pháp luật dự kiến: 
[bookmark: _Hlk53330392]Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):............................................................................
Giới tính (1): ...........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................../......................./..............................................
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân:.......................
Ngày, tháng, năm cấp (2): ............./........../.......Nơi cấp (3):................................... 
(đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Nơi thường trú (4):	
Nơi ở hiện tại (5):	
Thẻ luật sư số	do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày:	/	/	
Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố):	
4. Danh sách luật sư dự kiến làm việc tại công ty:
	Stt
	Họ, chữ đệm và tên
(ghi bằng chữ in hoa)
	Giới tính
	[bookmark: _GoBack]Ngày sinh
	Thẻ luật sư (ghi rõ số và ngày cấp)
	Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố)
	Số điện thoại

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Giám đốc công ty sau khi chuyển đổi:
	Chữ ký mẫu thứ nhất


Họ và tên: ............................................
	Chữ ký mẫu thứ hai


Họ và tên: ............................................


Chúng tôi cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của công ty sau khi thực hiện chuyển đổi và chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam./.
	

	Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm.....
Người đứng đầu
Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)






Ghi chú: 
 1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.




	
	                     Mẫu số 01-PLIII-TPL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ảnh

3 cm x 4 cm

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM THỪA PHÁT LẠI
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố.....

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa):	Giới tính (1):	
Ngày, tháng, năm sinh: ......./......./.......….Quốc tịch (2):	
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân: .................................................................................................................................
Ngày cấp (3): ........../........../............... Nơi cấp (4): .............................................. (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Nơi thường trú (5): ................................................................................................
................................................................................................................................
Nơi ở hiện tại (6): ...................................................................................................
.................................................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Email (nếu có): ..........................................
Đã được cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra tập sự hành nghề Thừa phát lại số: ...........................………………… ngày............/.............../............. (nếu có)
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, LÀM VIỆC (từ đủ 18 tuổi đến nay):
	Thời gian                    (từ ..../.../... đến .../.../...)
	Chức danh, chức vụ, công việc được giao
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

	
	
	

	
	
	

	
	
	


III. KẾT ÁN: (Nếu đã bị kết án thì ghi đầy đủ, cụ thể tội danh, số và ngày bản án; nếu không có thì ghi “Không có”)
…………………………………………………………………………………….
IV. XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ LÝ HÀNH CHÍNH: (Nếu có thì ghi đầy đủ, cụ thể hình thức, thời gian bị xử lý kỷ luật, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; nếu không có thì ghi “Không có”)
……………………………………………………………………………………
V. KHEN THƯỞNG (Nếu có thì ghi cụ thể; nếu không có thì ghi “Không có”)
……………………………………………………………………………………
Tôi làm Văn bản này đề nghị được bổ nhiệm Thừa phát lại.
Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực của các thông tin nêu trên và các giấy tờ khác đã cung cấp trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật./.
	
	Tỉnh (thành phố), ngày.......tháng......năm......
Người đề nghị
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên)




Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5), (6): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.







	
	Mẫu số 02-PLIII-TPL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ảnh

3 cm x 4 cm

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM THỪA PHÁT LẠI
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố.....

Tôi tên là:	Giới tính (1):	
Ngày, tháng, năm sinh: ......../ ........./ ..................Quốc tịch (2):	
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân: .......................
Ngày, tháng, năm cấp (3): ........../........../...........Nơi cấp (4): .............................. (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Nơi thường trú (5): ...............................................................................................
Nơi ở hiện tại (6): ...................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Email (nếu có): .............................................
Đã được bổ nhiệm Thừa phát lại theo Quyết định số: ….......................................
ngày....../......./.......... của ....................................
Nơi hành nghề Thừa phát lại (7): ………………………………………………..
Tôi làm Văn bản này đề nghị được miễn nhiệm Thừa phát lại, lý do: ……………
…………………………………………………………………………………….
Tôi cam đoan đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của Thừa phát lại theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về những công việc đã thực hiện./.
	Xác nhận của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại (8)
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên; dấu/chữ ký số của tổ chức)
	Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng....năm......
Người đề nghị
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên)







Ghi chú: 
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5), (6): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Thông tin số (7): Ghi rõ tên Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp Thừa phát lại đã hành nghề.
3. Thông tin số (8): Trường hợp Thừa phát lại đã hành nghề thì Trưởng Văn phòng Thừa phát lại nơi hành nghề xác nhận rõ việc Thừa phát lại đã hoàn thành các nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với Văn phòng Thừa phát lại.
4. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.



















	
	Mẫu số 03-PLIII-TPL



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ảnh

3 cm x 4 cm

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM LẠI THỪA PHÁT LẠI
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố.....

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Tôi tên là:	Giới tính (1):	
Ngày, tháng, năm sinh: ........./......... ...............Quốc tịch (2):	
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân: ........................
Ngày, tháng, năm cấp (3): ........../........../...........Nơi cấp (4): ................................. (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Nơi thường trú (5): ...............................................................................................
Nơi ở hiện tại (6): ...................................................................................................
Điện thoại: ..................................... Email (nếu có): ..............................................
Đã được bổ nhiệm Thừa phát lại theo Quyết định số: ................................. ngày ......./......./........., miễn nhiệm Thừa phát lại theo Quyết định số: ......................... ngày ....../....../......... của ........................................................(lý do miễn nhiệm (7): ............................................)
Lý do không đăng ký hành nghề/không hành nghề Thừa phát lại liên tục (8): ..............................................................
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, LÀM VIỆC (từ khi được bổ nhiệm Thừa phát lại đến nay):
	Thời gian                    (từ ..../.../... đến .../.../...)
	Chức danh, chức vụ, công việc được giao
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

	
	
	

	
	
	

	
	
	


III. KẾT ÁN (từ khi được bổ nhiệm Thừa phát lại đến nay): (Nếu đã bị kết án thì ghi đầy đủ, cụ thể tội danh, số và ngày bản án; nếu không có thì ghi “Không có”)
…………………………………………………………………………………….
IV. XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (từ khi được bổ nhiệm Thừa phát lại đến nay): (Nếu có thì ghi đầy đủ, cụ thể hình thức, thời gian bị xử lý kỷ luật, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; nếu không có thì ghi “Không có”)
……………………………………………………………………………………
V. KHEN THƯỞNG (Nếu có thì ghi cụ thể; nếu không có thì ghi “Không có”)
……………………………………………………………………………………
Tôi làm Văn bản này đề nghị được bổ nhiệm lại Thừa phát lại tại …………………
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên là đúng sự thật và cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của Thừa phát lại theo quy định của pháp luật./.
	
	Tỉnh (thành phố), ngày....... tháng...... năm......
Người đề nghị
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên)



Ghi chú:
1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5), (6):
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Thông tin số (7): Ghi rõ lý do miễn nhiệm Thừa phát lại.
3. Thông tin số (8): Ghi rõ đối với trường hợp quy định tại các điểm c và d khoản 2 Điều 13 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.
4. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.



	
	Mẫu số 04-PLIII-TPL


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              


              VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG 
Ảnh
3 cm x 4 cm

            ĐÀO TẠO NGHỀ THỪA PHÁT LẠI 
Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố.......
Tôi tên là: ...........................................................Giới tính (1): .............................
Ngày, tháng, năm sinh: .........../ .........../...................Quốc tịch (2):	
Số Thẻ căn cước công dân/Số Thẻ căn cước/Số định danh cá nhân: ........................
Ngày, tháng, năm cấp (3): ......../......./........ Nơi cấp (4): .................................... (đối với Thẻ Căn cước công dân/Thẻ căn cước)
Nơi thường trú (5): ...............................................................................................
Nơi ở hiện tại (6): .................................................................................................
Điện thoại:.................................... Email (nếu có): .............................................
Đề nghị xem xét công nhận tương đương đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài đối với văn bằng: ..........................................................................................
Số hiệu: .........................Ngày cấp: ......../......./........ Nơi cấp: ............................... 
Tôi cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thực. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật./.
	         
	Tỉnh (thành phố), ngày....... tháng...... năm......                                                                          Người đề nghị
(Chữ ký/chữ ký số, họ tên)



Ghi chú: 
 1. Các thông tin số (1), (2), (3), (4), (5), (6): 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: các thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu, người thực hiện thủ tục hành chính không cần kê khai. Nếu các thông tin không được tự động điền vào biểu mẫu thì người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ.
- Trường hợp nộp hồ sơ giấy (nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính): người thực hiện thủ tục hành chính kê khai đầy đủ trong biểu mẫu.
2. Các thông tin tại biểu mẫu này đồng thời được sử dụng để xây dựng biểu mẫu điện tử tương tác khi cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phiic

Nguyén tic hanh nghé luat su

1 - Tuén thii Hién phap va phép luat.
2 - Tuén thu quy tac dao diic va ing
xit nghé nghiép luét su.
3 - Doc lap, trung thuc, ton trong su
that khach quan.
4 - Sit dung céc bién phap hop phap CHUNG CHI
dé bao vé tot nhit quyén, loi ich hop x S A
e ot Lt i HANH NGHE LUAT SU
5 - Chiu trach nhiém trudc phap luat
vé hoat dong nghé nghiép luat su.
(Piéu 5 Luat Luat su)

UBND TINH/THANH PHO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRUC THUQC Djc 1ap - Tw do - Hanh phiic
TRUNG UONG

CHUNG CHI
HANH NGHE LUAT SU
Sé: /TP/LS-CCHN

Cép cho ong (bd) o A BRI T L AT

NOTThireng trae Sy s/l Wi, 1L Sl
Pugc hanh nghé theo quy dinh cua Luat Luat su
, ngay ... thang ... nam...

CHUTICH
(Ky, ho tén, dong dau)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phiic

CHUNG CHI
HANH NGHE PAU GIA

UBND TiNH/THANH PHO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUC THUQC TRUNG UONG Poc lap - Tu do - Hanh phiie

CHUNG CHI HANH NGHE PAU GIA
S6: [/TP/DG-CCHN
Cﬁ'p cho ong (ba):

Ngay, thiang, nam sinh:

Noi thuong tri:

Puge hanh nghé theo quy dinh ciia Luit Diu gi4 tai san
,ngay thing nim
CHU TICH
(Ky, ho tén, déng diu)

Chir ky ctia ngudi dugc
cép chung chi





